
Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
1.1. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ GV yêu cầu trong giờ thực hành.
- Giao tiếp và hợp tác: Xác định được nội dung hợp tác nhóm và chia sẻ trách nhiệm của bản thân với các bạn trong nhóm để quan sát, tìm hiểu được cách làm thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng, giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên và thực tiễn liên quan đến sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật và động vật.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận biết khoa học tự nhiên:Trình bày được cách tiến hành thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng. Củng cố kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
- Tìm hiểu tự nhiên:Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng. Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật, động vật.
2. Về phẩm chất
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thực hành.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm quan sát, mô tả sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Hình ảnh, video, powerpoint bài giảng.
- SGK, SGV.
2.Học sinh:
- Chuẩn bị dụng cụ: Chai nhựa, đất, bình tưới nước, dao hoặc kéo, thước đo.
- Các video hoặc tranh ảnh.
- Hạt đậu (Đậu xanh, đậu tương,...), hạt ngô hoặc lạc....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động (Mở đầu)
a) Mục tiêu:
- Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển của một số sinh vật.
b) Nội dung:
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân, để kiểm tra kiến thức nền của học sinh về sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
c)Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu hình ảnh về sự sinh trưởng và phát triển của cây ngô. Yêu cầu HS:
+ Nêu khái niệm sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
+ Mô tả một hiện tượng sinh trưởng và phát triển ở thực vật/ vật nuôi mà các em đã từng gặp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. Trả lời câu hỏi.
- Giáo viên:Theo dõi và bổ sung khi cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày câu trả lời.
- Các HS khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá và dẫn dắt vào bài thực hành.
	- Câu trả lời của HS.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát, mô tả sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật
a) Mục tiêu:
- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng và phát triển ở một số thực vật.
- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
b) Nội dung:
- Học sinh làm việc nhóm theo GV chia 10 người, nghiên cứu thông tin trong SGK và tiến hành thực hành, yêu cầu HS:
+ Nhóm trưởng: Điều hành nhóm thực hiện nhiệm vụ của GV giao. Tổng hợp, ghi lại kết quả thực hành thu được của nhóm. Trình bày kết quả thu được của nhóm.Nhóm trưởng đánh giá mức độ hoạt động nhóm của thành viên.
+ Thực hiện thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật: (Tiến hành theo 5 bước SGK, làm tại nhà và quan sát).
- Hoàn thành phiếu học tập số 1 (Phiếu học tập ở phần hồ sơ học tập).
c)Sản phẩm:
- HS qua hoạt động nhóm quan sát, mô tả được sự sinh trưởng và phát triển của một số thực vật.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động nhóm ở nhà thực hiện trước 1 tuần gieo trồng hạt theo các bước, và theo dõi ghi kết quả theo bảng 1 (SGK).
- GV yêu cầu đại diện nhóm đứng lên trình bày quy trình nhóm mình thực hiện ở nhà thực hành và sản phẩm gieo trồng được.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm, thống nhất kết quả theo dõi và ghi chép nội dung hoạt động ra phiếu học tập 1.
- HS hoạt động nhóm đưa ra phương án làm thí nghiệm và ghi kết quả thí nghiệm vào bảng kết quả.
- Khi quan sát cây gieo trồng mô tả sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng như lúa, ngô… như thế nào?
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe và bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung nhận biết, nhắc lại đặc điểm của sinh trưởng và phát triển của nhóm thực vật.
	1. Thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng và thực hành quan sát, mô tả sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật
- Bước 1: Dùng dao hoặc kéo cắt chai nhựa theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang rồi cho đất vào để tạo thành chậu hoặc khay trồng cây.
- Bước 2: Ngâm hạt vào nước ấm có nhiệt độ từ 35 – 40oC.
- Bước 3: Gieo hạt đã nảy mầm vào chậu, dùng vòi phun sương tưới ẩm đất trong chậu.
- Bước 4: Đặt chậu trong môi trường đủ ánh sáng, tưới nước hằng ngày và theo dõi.
- Bước 5: Quan sát sự nảy mầm, sinh trưởng và phát triển của các cây trong mỗi chậu. Đếm số lá, dùng thước đo chiều cao cây và kích thước lá hằng ngày và ghi vào sổ theo dõi.


Hoạt động 2.2. Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật.
a) Mục tiêu:
- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật.
b) Nội dung:
- GV giữ nguyên nhóm như ở hoạt động trước, yêu cầu HS tiến hành thực hành quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật.
- Hoàn thiện phiếu học tập số 2 (Phiếu học tập ở phần hồ sơ học tập)
c)Sản phẩm:
- HS qua hoạt động nhóm quan sát, mô tả được sự sinh trưởng và phát triển của một số động vật.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh H38.1 hoặc sưu tầm video về sự phát triển và sinh trưởng ở động vật bướm, gà, ếch,…
Yêu cầu quan sát:
+ Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của mỗi loài?
+ Hình thái, kích thước cơ thể sv ở mỗi giai đoạn?
+ Biểu hiện của mối quan hệ giữa sinh trưởng, phát triển?
+ Điểm giống và khác nhau giữa sinh trưởng và phát triển?
+ Ghi ra vở các nội dung quan sát được theo bảng sau:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm tiến hành thực hành theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi, hoàn thiện bảng phiếu học tập số 2.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm thuyết trình bằng tranh, ảnh, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét và chốt nội dung, và giới thiệu cho HS phân biệt các kiểu sinh trưởng, phát triển ở động vật.
	II.Tiến hành thực hành quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật
- Sản phẩm nội dung của bảng phiếu học tập hs hoàn thiện được.
- Nội dung ở phiếu học tập số 3.


Hoạt động 2.3: Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch
a) Mục tiêu:
- HS tổng hợp được các kết quả quan sát thí nghiệm và hình ảnh để viết được báo cáo thu hoạch.
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS tổng hợp các kết quả quan sát từ thí nghiệm và hình ảnh để hoàn thành các bảng 38.1, 38.2 SGK dựa trên số liệu thực tế của từng nhóm.
- Từ kết quả quan sát thực tế, HS rút ra nhận xét về sự giống và khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.
c)Sản phẩm:
- HS qua hoạt động nhóm quan sát, mô tả được sự sinh trưởng và phát triển của một số nhóm sinh vật, thảo luận nhóm,
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS kẻ bảng 38.1 và 38.2 dựa vào kết quả các nhóm đã làm vào vở.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân hoàn thiện vào vở.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên một HS lên kiểm tra vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Nhận xét và rút kinh nghiệm của buổi thực hành.
	- Sản phẩm nội dung của bảng phiếu học tập hs hoàn thiện được.


3. Hoạt động 3: Luyện tập và Vận dụng
a) Mục tiêu:
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Nội dung:
- Gieo trồng cây sử dụng vỏ chai làm chậu để.
c)Sản phẩm:
- HS biết cách gieo trồng tận dụng chậu để bằng vỏ chai nhựa tránh gây ô nhiễm môi trường
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu mỗi nhóm HS hãy gieo trồng 1 loại cây mà nhóm thích, sử dụng vỏ chai nhựa để làm chậu đựng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS thực hiện theo nhóm làm ra sản phẩm.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Sản phẩm của các nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm bằng cách chụp ảnh gửi vào 1-2 tuần sau.
	


IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hoàn thiện bài báo cáo thực hành.
- Làm bài tập trong Sách bài tập.
- Đọc và tìm hiểu trước Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật.
- Lấy 1 củ gừng hoặc củ khoai lang ươm cho nảy mầm tưới nước cho mầm lên, tiết sau mang đi.
V. HỒ SƠ HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Tên cây trồng
	Ngày
	Chiều cao cây (cm)
	Số lá
	Kích thước lá (cm)

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	….. (7)
	
	
	


Phiếu học tập số 2
	Tên động vật
	Các giai đoạn phát triển
	Đặc điểm về kích thước, hình thái cơ thể của các giai đoạn.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Phiếu học tập số 3: Phân biệt các kiểu sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Các kiểu sinh trưởng và phát triển
	Ví dụ
	Khái niệm

	Không qua biến thái.
	
Gà, chó
	
	Là kiểu phát triển con non có hình thái,cấu tạo tương tự với gà trưởng thành




	Qua biến thái.
	Biến thái hoàn toàn.
	Bướm,ếch,…
	Là kiểu phát triển con non, ấu trùng có hình thái, cấu tạo khác hoàn toàn với con TT.


	
	Biến thái không hoàn toàn.
	Châu chấu
	Là kiểu phát triển con non có hình thái, cấu tạo, sinh lí gần giống với con trưởng thành



